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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Lê Hữu Chiến. 

Các Thẩm phán:   

ông Hà Chí Quốc; 

ông Nguyễn Quốc Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: ông Lê M nh H ng - Th     T   án nh n d n t nh T y 

Ninh.             

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: ông 

Lê Hồng Phúc - Kiểm sát viên. 

Ngày
 
30 tháng 11 n m 2023 t i

 
T   án nh n d n t nh T y Ninh xét xử phúc 

thẩm công  h i
 
vụ án hình sự phúc thẩm thụ l  số 131/2023/TLPT-HS ngày 09 

tháng 10 n m 2023, đối với bị cáo
 
Lê Khắc H; do có  háng cáo củ  bị cáo đối với 

Bản án Hình sự sơ thẩm số 98/2023/HS-ST ngày 30-8-2023 củ  T   án nh n d n 

huyện T n Ch u, t nh T y Ninh. 

Bị cáo có kháng cáo: Lê Khắc H, sinh n m 1985 t i t nh T y Ninh; th ờng 

trú t i: ấp T, xã T, huyện T, t nh T y Ninh; t m trú t i: ấp T, xã T, huyện T, t nh 

Tây Ninh; nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ học vấn: 8/12; quốc tịch: Việt N m; d n 

tộc: Kinh; tôn giáo:  hông có; giới tính: n m; con ông Lê V n H1, sinh n m 1960 

và bà Ph n Thị H2, sinh n m 1966; em ruột: có 03 ng ời; vợ: Trần Thị Thanh T, 

sinh n m 1989; con: có 02 ng ời, lớn nhất sinh n m 2010, nhỏ nhất sinh n m 

2023; tiền án, tiền sự:  hông có;  bị áp dụng biện pháp ng n chặn cấm đi  hỏi nơi 

c  trú t i xã T, huyện T, t nh T y Ninh từ ngày 05-7-2023 đến ngày 05-9-2023; có 

mặt t i phiên toà. 
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Ng ời bào chữ  cho bị cáo: ông Nguyễn V n T1 là Luật s  – V n ph ng 

luật s  Nguyễn Th nh H3 thuộc Đoàn luật s  t nh T, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên t  , nội dung vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  s u:
 
 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23-3-2023, anh Nguyễn V n N, sinh n m 1986 

ngụ ấp T, xã T, huyện T, t nh T y Ninh đến nhà củ  Lê Khắc H ngụ c ng ấp để đ i 

số tiền 20.000.000 đồng mà H đã nợ tr ớc đó. Khi đến nhà H, trong quá trình nói 

chuyện thì  nh N và H xảy r  g y gổ,  nh N lấy 01 hộp quẹt gas ném vào nhà H 

g y nỗ,  hi H và vợ củ  H tên Trần Thị Th nh T ch y r  cử  thì  nh N ném chiếc 

dép bằng nhự  vào ng ời củ  H nh ng  hông trúng H mà trúng vào mặt chị T, 

thấy vậy H lấy c y cuốc (cán cuốc bằng gỗ dài 140 cm, l ỡi cuốc bằng  im lo i 

 ích th ớc 23 cm x16 cm) cầm t y phải đứng đối diện đánh ng ng từ bên trái trúng 

vào phần s ờn bên trái củ   nh N g y th ơng tích,  nh N đ ợc đ   đi cấp cứu điều 

trị t i Bệnh viện đ   ho  t nh T, đến ngày 30-3-2023 xuất viện về nhà tiếp tục điều 

trị vết th ơng.  

Ngày 24-4-2023, anh N làm đơn yêu cầu xử l  hình sự đối với H. 

Kết luận giám định tổn th ơng cơ thể trên ng ời sống số 128/KLTTCT-

TTPYTN ngày 29-5-2023 củ  Trung t m pháp y t nh T đối với Nguyễn V n N,  ết 

luận: tỷ lệ tổn th ơng cơ thể hiện t i là 06%. 

Kết quả thu giữ và xử l  vật chứng: 01 c y cuốc có cán dài 140 cm, l ỡi 

cuốc bằng  im lo i  ích th ớc 23cm x 16cm. 

Kê biên tài sản: Lê Khắc H có đứng tên 01 phần diện tích đất nh ng đã thế 

chấp v y vốn Ng n hàng nên  hông tiến hành  ê biên. 

Về trách nhiệm d n sự:  nh Nguyễn V n N yêu cầu Lê Khắc H bồi th ờng 

chi phí điều trị vết th ơng với số tiền 14.231.000 đồng và trả số tiền nợ 20.000.000 

đồng. H ch   bồi th ờng và trả số tiền nợ. 

Bản án Hình sự sơ thẩm số 98/2023/HS-ST ngày 30-8-2023 củ  T   án nh n 

d n huyện T n Ch u, t nh T y Ninh đã tuyên xử:  

- C n cứ điểm    hoản 1 Điều 134; điểm i, s  hoản 1 Điều 51; Điều 38 củ  

Bộ luật Hình sự; 

- Xử ph t bị cáo Lê Khắc H 06 (sáu) tháng t  về tội “Cố   g y th ơng tích”. 

Thời h n chấp hành hình ph t t  tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình ph t. 

Bản án sơ thẩm c n tuyên xử l  vật chứng, án phí và quyền  háng cáo theo 

quy định củ  pháp luật. 
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Ngày 12-9-2023, bị cáo Lê Khắc H làm đơn  háng cáo xin giảm nhẹ hình 

ph t, đ ợc h ởng án treo.  

T i phiên toà phúc thẩm, bị cáo H giữ nguyên yêu cầu  háng cáo. 

Đ i diện Viện  iểm sát nh n d n t nh T y Ninh đề nghị: bị cáo H ph m tội ít 

nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, t i cấp phúc thẩm bị cáo đã nộp tiền bồi 

th ờng thiệt h i cho ng ời bị h i và nguyên nh n dẫn đến bị cáo ph m tội cũng có 

phần lỗi củ  ng ời bị h i. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận  háng cáo 

củ  bị cáo H, sử  bản án sơ thẩm xử ph t bị cáo H 06 tháng t  cho h ởng án treo.  

Luật s  Nguyễn V n T1 bào chữ  cho bị cáo H trình bày: bị cáo H nhận g y 

th ơng tích cho  nh N và bị cáo bị t   án cấp sơ thẩm xử ph t 06 tháng t . Bị cáo 

 háng cáo xin giảm nhẹ hình ph t, xin đ ợc h ởng án treo. Bị cáo ph m tội ít 

nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo có nh n th n 

tốt nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận  háng cáo cho bị cáo đ ợc h ởng án 

treo hoặc áp dụng hình ph t  hác nhẹ hơn. 

Về tố tụng cấp sơ thẩm buộc bị cáo H trả cho  nh N 20.000.000 đồng tiền 

v y là  hông đúng, vi ph m tố tụng nên đề nghị Hội đồng xét xử sử  phần trách 

nhiệm d n sự  hông buộc bị cáo trả cho  nh N số tiền trên.  

Bị cáo H không tranh luận.                          

Lời nói s u c ng củ  bị cáo: bị cáo thấy mình s i mong Hội đồng xét xử cho 

bị cáo đ ợc h ởng án treo để có điều  iện ch m lo cho gi  đình và làm trả nợ cho 

anh N. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đ ợc 

tr nh tụng t i phiên t  ,    iến phát biểu củ  Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận 

định nh  s u:
 
 

[1] Về tố tụng: S u  hi xét xử sơ thẩm, bị cáo H làm đơn  háng cáo; đơn 

 háng cáo củ  bị cáo hợp lệ, trong h n luật định đủ điều  iện để giải quyết theo thủ 

tục phúc thẩm.  

Bị cáo Lê Khắc H xác định trong quá trình điều tr , truy tố và xét xử vụ án 

t i cấp sơ thẩm  hông có    iến hoặc  hiếu n i về hành vi, quyết định củ  ng ời 

tiến hành tố tụng và cơ qu n tiến hành tố tụng củ  cấp sơ thẩm. 

T i phiên t   phúc thẩm, Luật s  bào chữ  cho bị cáo H cho rằng cấp sơ 

thẩm buộc bị cáo H trả cho  nh N 20.000.000 đồng tiền v y trong vụ án hình sự là 

 hông đúng, vi ph m tố tụng. Xét thấy đề nghị củ  Luật s  bào chữ  cho bị cáo là 
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có c n cứ nên Hội đồng xét xử sử  phần trách nhiệm d n sự  hông buộc bị cáo trả 

cho anh N số tiền trên. 

[2] Về tội d nh và điều luật áp dụng:  

Bị cáo Lê Khắc H  h i nhận hành vi ph m tội, lời nhận tội củ  bị cáo ph  

hợp với lời  h i củ  bị cáo t i Cơ qu n điều tr , lời  h i ng ời bị h i,  ết luận 

giám định c ng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án; có đủ c n 

cứ  ết luận: 

Vào  hoảng 21 giờ 30 phút ngày 23-3-2023, t i ấp T, xã T, huyện T, t nh 

Tây Ninh, do g y gổ vì m u thuẫn nợ tiền nên H đã d ng c y cuốc là hung  hí 

nguy hiểm đánh vào ng ời củ   nh N g y th ơng tích với tỷ lệ tổn th ơng cơ thể 

là 06%; anh N có đơn yêu cầu xử l  hình sự đối với H. 

T   án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Khắc H về tội “Cố   g y th ơng tích” 

theo quy định t i điểm    hoản 1 Điều 134 củ  Bộ luật Hình sự là có c n cứ, đúng 

pháp luật. 

[3] Khi quyết định hình ph t, T   án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo H ph m 

tội  hông có tình tiết t ng nặng; có các tình tiết giảm nhẹ là ph m tội lần đầu và 

thuộc tr ờng hợp ít nghiêm trọng; thành  hẩn  h i báo,  n n n hối cải nên áp dụng 

các điểm i, s  hoản 1 Điều 51; điểm    hoản 1 Điều 134 củ  Bộ luật Hình sự xử 

ph t bị cáo H 06 tháng t  là t ơng xứng với hành vi ph m tội củ  bị cáo.  

[4] Xét  háng cáo củ  bị cáo H, Hội đồng xét xử nhận thấy: trong quá trình 

điều tr , truy tố và xét xử bị cáo đã thành  hẩn  h i báo,  n n n hối cái về hành vi 

ph m tội củ  mình. Nguyên nh n bị cáo g y th ơng tích cũng có phần lỗi củ  

ng ời bị h i, t i cấp phúc thẩm bị cáo H đã nộp số tiền bồi th ờng thiệt h i cho 

ng ời bị h i là 14.232.000 đồng (theo biên l i thu số 0002901 ngày 24-11-2023 

củ  Chi cục Thi hành án d n sự huyện T n Ch u, t nh T y Ninh). Bị cáo ph m tội 

 hông có tình tiết t ng nặng trách nhiệm hình sự, ngoài lần ph m tội này bị cáo 

luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật củ  Nhà n ớc t i đị  ph ơng, bị cáo có nơi 

c  trú rõ ràng; nếu  hông bắt bị cáo đi chấp hành án thì cũng  hông g y nguy hiểm 

cho xã hội. C n cứ quy định t i Nghị quyết 02/2018 ngày 15/5/2018 và Nghị quyết 

số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 củ  Hội đồng thẩm phán T   án nh n d n 

tối c o, bị cáo có đủ điều  iện để h ởng án treo, nên  hông cần thiết phải cách ly 

bị cáo r   hỏi đời sống xã hội mà gi o bị cáo về đị  ph ơng để giám sát, giáo dục 

cũng đủ tác dụng r n đe và ph ng ngừ  chung. Do đó, chấp nhận  háng cáo xin 

h ởng án treo củ  bị cáo H, sử  bản án sơ thẩm. Đề nghị củ  ng ời bào chữ  cho 

bị cáo và    iến củ  Đ i diện Viện  iểm sát là có c n cứ nên chấp nhận. 

 [5] Về án phí hình sự phúc thẩm: do  háng cáo đ ợc chấp nhận nên bị cáo 

H  hông phải chịu.  
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ điểm b  hoản 1 Điều 355; Điều 357 củ  Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Chấp nhận  háng cáo củ  bị cáo Lê Khắc H;  

Sử  Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2023/HS-ST ngày 30-8-2023 củ  T   án 

nh n d n huyện T n Ch u, t nh T y Ninh. 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Khắc H ph m tội “Cố   g y th ơng tích” 

C n cứ điểm    hoản 1 Điều 134; điểm b, i, s  hoản 1 Điều 51; Điều 65 củ  

Bộ luật Hình sự.  

Xử ph t bị cáo Lê Khắc H 06 (sáu) tháng t  cho h ởng án treo. Thời gi n thử 

thách là 01 (một) n m tính từ ngày tuyên án phúc thẩm là 30-11-2023. 

Gi o bị cáo Lê Khắc H cho Ủy b n nh n d n xã T, huyện T, t nh T y Ninh 

giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách. 

Trong tr ờng hợp ng ời đ ợc h ởng án treo th y đổi nơi c  trú thì thực hiện 

theo quy định củ  pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, ng ời đ ợc h ởng án treo cố   vi ph m nghĩ  vụ 

02 lần trở lên thì T   án có thể quyết định buộc ng ời đ ợc h ởng án treo phải 

chấp hành hình ph t t  củ  bản án đã cho h ởng án treo. 

2. Về trách nhiệm d n sự: buộc bị cáo Lê Khắc H bồi th ờng chi phí điều trị 

th ơng tích cho  nh Nguyễn V n N số tiền 14.231.000 đồng. Ghi nhận bị cáo H đã 

nộp 14.231.000 đồng theo biên l i thu số 0002901 ngày 24-11-2023 củ  Chi cục 

Thi hành án d n sự huyện T n Ch u, t nh T y Ninh. 

3. Xử l  vật chứng: C n cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) c y cuốc – cán dài 140 cm, l ỡi cuốc bằng  im 

lo i dài 23 cm, rộng 16 cm. 

3. Về án phí: c n cứ Điều 135, 136 củ  Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n Th ờng vụ Quốc hội quy định 

về về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí, lệ phí Toà án. 

- Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Lê Khắc H phải chịu 200.000 đồng. 

- Án phí d n sự sơ thẩm: bị cáo Lê Khắc H phải chịu 711.500 đồng. 

- Án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Lê Khắc H  hông phải chịu. 
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Ngày 24-11-2023 bị cáo Lê Khắc H đã nộp tiền án phí là 1.011.500 đồng theo 

biên l i thu số 0002902 củ  Chi cục T2 hàn án d n sự huyện T, t nh T y Ninh, 

 hấu trừ án phí bị cáo H phải chịu 911.500 đồng (200.000 đồng + 711.500 đồng) 

hoàn l i cho bị cáo H 100.000 đồng. 

4. Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo qui định t i Điều 2 Luật Thi hành án 

d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự, ng ời phải thi hành án d n sự có quyền 

thỏ  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

c ỡng chế thi hành án theo qui định t i các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án d n sự; 

Thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo qui định t i Điều 30 Luật thi hành án 

d n sự. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành  ể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT 1 (TANDTC); 

- VKSND. TTN; 

- TAND. huyện T n Ch u;  

- Công  n  huyện T n Ch u; 

- CC THADS.  huyện T n Ch u;  

- Ph ng l  lịch STP. TTN; 

- Phòng KTNV. TATTN; 

- Bị cáo; 

- L u hồ sơ vụ án;  

- L u tập án HSPT.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

 

 

Lê Hữu Chiến 
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